
UBND HUYỆN VĂN QUAN Mẫu số 7

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP 
DẠY LỚP GHÉP, TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT  KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Kèm theo Quyết định số  1307/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

 - Tổng số giáo viên: 102 người
 - Tổng số giáo viên dạy lớp ghép: 32 người
 - Tổng số giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt: 70 người                       ĐVT:  đồng
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng số 24 8 70 28.350.000 5 225.450.000

1 MN 2 Điềm He - - 8 3.600.000 5 18.000.000

1 Đoàn Thị Thao 21/10/1984 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

2 Lành Thị Tập 24/06/1986 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

3 Hứa Thị Yên 12/04/1989 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 Lăng Thị Sen 26/10/1992 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

5 Lương Thị Kiều 25/02/1997 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

6 Hứa Thị Ngọc Mai 05/10/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

7 Hứa Thị Dung 26/06/1987 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

8 Hứa Thị Quy 27/05/1989 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

2 MN Lương Năng 4 - 4 3.600.000 40 18.000.000

1 Triệu Thị Luyến 27/09/1971 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
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2 Lành Thị Hiện 05/05/1990 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 Linh Thị Toan 20/10/1989 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 Nông Thị Hưu 28/08/981 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

5 Hoàng Thanh Mai 12/06/1987 TC 1 450.000 5 2.250.000

6 Nông Thị Thúy 20/06/1973 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

7 Hoàng Thị Linh 03/10/1973 TC 1 450.000 5 2.250.000

8 Hoàng Thị Hằng 29/6/1989 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 MN 1 Tri Lễ - - 8 3.600.000 5 18.000.000

1 Dương Thị Ngọ 28/06/1990 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

2 Hoàng Thị Duyên 17/3/1988 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 La Thị Lâm Thi 25/03/1992 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 Hoàng Thị Liễu 11/11/1983 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

5 Phan Thị Hồng Nhung 24/11/1995 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

6 Đàm Thị Oanh 13/08/1972 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

7 Chu Bích Đào 03/03/1988 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

8 Lương Thị Thiết 24/09/1984 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 MN 2 Tri Lễ 4 4 3.600.000 15.300.000

1 Triệu Thị Huệ 26/03/1993 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

2 Hoàng Thị Lim 07/02/1998 CĐ 1 450.000 4 1.800.000 T1 nghỉ TS

3 Triệu Thị Chín 20/04/1985 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

4 Liễu Thu Thỏa 25/06/1996 CĐ 1 450.000 2 900.000 T3 hết HĐ

5 Lương Kim Chi 25/06/1996 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

6 Hà Thị Tình 27/02/1986 CĐ 1 450.000 4 1.800.000 T1  nghỉTS

7 Hà Thị Tâm 12/10/1995 ĐH 1 450.000 4 1.800.000 T2 C. Đến
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8 Vi Thị Mai 10/12/1994 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

5 MN Yên Phúc 3 - 4 3.150.000 35 15.750.000

1 Triệu Thanh Tuyền 12/07/1984 CĐMN 1 450.000 5 2.250.000

2 Nguyễn Minh Tâm 02/06/1985 ĐHMN 1 450.000 5 2.250.000

3 Nông Thị Lan 22/09/1988 CĐMN 1 450.000 5 2.250.000

4 Mạc Thị Nhùng 09/10/1986 CĐMN 1 450.000 5 2.250.000

5 Nông Phương Thuỳ 27/05/1989 ĐHMN 1 450.000 5 2.250.000

6 Hoàng Thị Chi 27/04/1982 CĐMN 1 450.000 5 2.250.000

7 Trần Thu Thảo 29/06/1993 ĐHMN 1 450.000 5 2.250.000

6 MN Hữu Lễ - - 4 1.800.000 17 7.650.000

1 Hoàng Thị Tiệp 16/09/1994 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

2 Hoàng Tố Uyên 07/12/1991 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

3 Chu Mai Thương 17/06/1994 CĐ 1 450.000 2 900.000 T 3 về dạy
trường chính

4 Ngô Thúy Ngân 03/11/1974 TC 1 450.000 5 2.250.000

7 MN Bình Phúc 2 - 11 5.850.000 65 29.250.000

1 Hoàng Thị Thu 13/9/187 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

2 Lăng Thị Tiếp 02/11/1985 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

3 Linh Thị Vân 20/3/1984 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

4 Triệu Thị Vân Anh 17/6/1982 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

5 Hứa Thu Hà 19/06/1987 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

6 Chu Thị Thùy 06/10/1988 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

7 Nông Thị Nụ 01/11/1987 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

8 LinhThu Hương 15/10/1994 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
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9 Lý Thị Hưởng 09/11/1988 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

10 Hoàng Thị Lộc 03/11/1989 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

11 Nông Thị Phương 16/5/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

12 Vy Thị Quỳnh 30/10/1988 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

13 Nông Thị Hải Quý 18/3/1991 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

8 MN 1 An Sơn - 4 - 9 450.000 5 29.250.000

1 Nông Thị Điệp 23/3/1994 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

2 Lê Hoàng Quỳnh 09/4/1988 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

3 Hoàng Kim Oanh 05/9/1995 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

4 Nông Thị Bến 16/6/1986 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

5 Hà Thị Thanh Hải 09/12/1989 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

6 Nông Thị Hiếu 24/4/1984 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

7 Hoàng Thị Chang 18/3/1985 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

8 Trần Thị Yến 15/9/1991 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

9 Phương Thị Bông 09/3/1993 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

10 Chu Thị Kiều 10/09/1990 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

11 Nông Thị Vân 29/8/1989 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

12 Nguyễn Thị Thiện 01/8/1990 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

13 Triệu Thị Nguyệt 14/3/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

9 MN 2 An Sơn 0 0 4 450.000 5 9.000.000

1 Triệu Thị Thâm 04/08/1977 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

2 Hoàng Thị Nghiệm 04/01/1982 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 Lăng Thu Trang 27/1/1985 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 Hoàng Thị Hưởng 25/5/1990 ĐH 1 450.000 5 2.250.000
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10 MN Liên Hội 0 2 7 450.000 5 20.250.000

1 Hoàng Hương Ly 10/02/1990 ĐH 1 450.000 5 2.250.000
2 Dương Thị Vàng 01/11/1991 ĐH 1 450.000 5 2.250.000
3 Hoàng Thị Loan 25/01/1989 ĐH 1 450.000 5 2.250.000
4 Hoàng Thị Phượng 11/09/1993 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
5 Hoàng Thu Hoài 15/11/1994 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
6 Linh Thị Yến 29/01/1994 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
7 Mông Thị Nhàn 20/04/1984 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
8 Hoàng Thị Xem 20/03/1984 CĐ 1 450.000 5 2.250.000
9 Lương Thị Thiện 13/05/1996 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

11 MN Tú Xuyên 2 0 4 450.000 13.500.000

1 Lộc Thị Hiền 04/3/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

2 Đỗ Thị Khởi 04/3/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 Đàm Thị Nhung 24/11/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 Linh Thị Hằng 16/9/1994 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

5 Mông Thị Duyên 16/3/1982 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

6 Linh Thị Phượng 18/5/1987 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

12 MN Hòa Bình 0 2 2 450.000 5 9.000.000

1 Trần Thị Thu Hà 11/08/1994 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

2 Hoàng Thị Nhi 24/10/1997 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

3 Mông Thị Lương Huệ 10/12/1984 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

4 Triệu Thanh Tâm 09/12/1988 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

13 MN Tràng Các 3 0 0 450.000 5 6.750.000

1 Triệu Như Quỳnh 24/04/1994 ĐH 1 450.000 5 2.250.000
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2 Nông Thị Xuyên 12/11/1993 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 Chu Thị Bích Lâm 09/09/1994 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

14 MN Đồng Giáp 6 0 1 450.000 5 15.750.000

1 Hoàng Lệ Hằng 17/03/1984 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

2 Phạm Thị Thuỷ Tiên 15/09/1984 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

3 Nguyễn Thị Thạch 16/10/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

4 Lý Thị Hằng 20/10/1984 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

5 Nông Ngọc Tĩnh 12/03/1997 CĐ 1 450.000 5 2.250.000

6 Hà Thị Phương 01/07/1986 ĐH 1 450.000 5 2.250.000

7 Hoàng Thị Lệ 16/12/1975 ĐH 1 450.000 5 2.250.000
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